
3. Lượng từ (some, any)

Bài tập 1. Chọn “some” hoặc “any” để hoàn thành các câu sau.

Đáp án

1. some 2. any 3. any 4. some

5. any 6. any 7. some 8. any

Bài tập 2. Hoàn thành với some, any, hoặc X (nếu phù hợp).

Đáp án

1. any 2. some 3. any 4. some

5. X 6. some 7. X

Bài tập 3. Đặt some hoặc any vào chỗ trống, chú ý câu hỏi, câu phủ định,
câu khẳng định

Đáp án

1. some 2. any 3. some

4. any 5. any 6. some

Bài tập 4. Dùng some hoặc any để điền vào đoạn hội thoại (các chỗ trống
đánh số).

Đáp án



1. any 2. some 3. some

4. any 5. some

Bài tập 5. Dịch sang tiếng Anh, dùng some hoặc any thích hợp.

Đáp án

1. I don’t have any books on that topic.

2. Do you have any advice?

3. I want some bananas.

4. There are some beautiful pictures in her room.

5. Would you like some water?

Bài tập 6. Mỗi câu dưới đây có thể đúng hoặc sai về cách dùng some /
any. Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng.

Đáp án

1. some → any → I don’t need any help.

2. some → any → Are there any apples on the table?

3. any → some → She bought some flowers at the market.

4. Đúng

5. some → any →We didn’t see any dogs in the yard.

Bài tập 7: Điền từ đúng vào bảng phân loại

Đáp án



Câu Loại câu some / any

1. There isn’t ___ juice in the bottle. Phủ định any

2. I need ___ help with this homework. Khẳng định some

3. Do you have ___ pens I can borrow? Câu hỏi any

4. We bought ___ fruit from the market. Khẳng định some

Bài tập 8. Chọn đáp án đúng

Đáp án

1. some

2. any

3. some

4. any

5. some

Bài tập 9. Viết lại các câu dưới đây theo gợi ý, dùng some / any.

Đáp án

1. I don’t have any sugar.

2. Did you see any of my keys?

3. She brought some sandwiches.

4. Do they have any free time?


